
Mã báo giá:
WDS-2025-001

Ngày tạo:
30/05/2025

BÁO GIÁ DỊCH VỤ
PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Tên công ty: CÔNG TY TNHH NGŨ CỐC TRƯỜNG THỌ

Ngành nghề: SX & Kinh doanh

Người liên hệ: Cty Trường Thọ

Chức vụ:

Email: truongtho363@gmail.com

Điện thoại: 0913.601.308

I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tên dự án: PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Loại dự án: Webapp, Phần mềm trên nền tảng website

Công nghệ: Laravel. Mysql. K8s, Ubuntu, R2 CDN

Mô tả: Giúp theo dõi chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến sản
phẩm đầu ra theo từng lô. Hỗ trợ quản lý nhà cung cấp,
nguyên liệu, chứng từ và truy xuất nguồn gốc sản phẩm
nhanh chóng, chính xác. Giảm thất thoát – Tăng hiệu quả –
Kiểm soát chất lượng dễ dàng.

Thời gian thực hiện: 02/06/2025 - 26/07/2025 - (9 Tuần)

II. THÔNG TIN DỰ ÁN
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Thiết kế giao diện linh hoạt (Responsive):
- Reponsive giúp website hoặc phần mềm của bạn hiển thị đẹp, dễ sử dụng trên mọi
thiết bị: điện thoại, máy tính bảng và máy tính bàn. Giao diện tự động điều chỉnh kích
thước, bố cục và nội dung để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, tăng thời gian
sử dụng và giữ chân khách hàng tốt hơn.

-

Quản lý Nhà Cung Cấp:
- Thêm, sửa, xoá thông tin nhà cung cấp (tên, địa chỉ, số điện thoại, email, mã số
thuế…)
- Gán nhà cung cấp với loại nguyên vật liệu họ cung cấp (ví dụ: gạo lứt, đậu xanh, trà
khô…)
- Theo dõi lịch sử giao dịch, đơn hàng đã mua từ từng nhà cung cấp
- Đánh giá uy tín/chất lượng nhà cung cấp dựa trên lịch sử giao hàng (thời gian, số
lượng, chất lượng)

-

Quản lý nguyên vật liệu:
- Quản lý thông tin nguyên liệu
- Ghi chú về đặc điểm chất lượng hoặc điều kiện bảo quản đặc biệt (nhiệt độ, độ ẩm…)

-

Quản lý chứng từ sản xuất:
- Tạo và lưu trữ chứng từ liên quan đến từng lệnh sản xuất
- Theo dõi trạng thái của chứng từ: đã duyệt, đang xử lý, bị từ chối…
- Hỗ trợ tra cứu và in ấn chứng từ nhanh chóng theo mã sản phẩm, ngày, hoặc lệnh sản
xuất

-

Quản lý sản phẩm theo lô sản xuất:
- Tạo và theo dõi lô sản xuất cho từng loại sản phẩm
- Liên kết lô sản xuất với chứng từ, báo cáo kiểm tra chất lượng, và lịch sử sản xuất
- Giúp truy xuất nguồn gốc nhanh khi cần đối chiếu hoặc xử lý lỗi sản phẩm

-

Xem báo cáo và xuất báo cáo Excel:
- Xem nhanh các báo cáo theo lô sản xuất, bao gồm: số lượng sản phẩm đạt, hỏng,
nguyên liệu đã sử dụng, thời gian sản xuất, và nhân sự liên quan

-

III. TÍNH NĂNG CHÍNH
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- Lọc báo cáo theo khoảng thời gian, sản phẩm, hoặc trạng thái sản xuất
- Xuất báo cáo ra file Excel để in ấn, gửi qua email hoặc lưu trữ nội bộ phục vụ kiểm
toán và truy xuất sau này

MÔ TẢ GIÁ (VND)

Thiết kế UI/UX & Wireframing 4,000,000

Phát triển giao diện 8,000,000

Phát triển hệ thống xử lý 12,000,000

Thiết lập hosting/Server - Thiết kế cơ sở dữ liệu 3,000,000

Hệ thống đăng nhập và phân quyền nhân viên 4,000,000

Triển Khai và khởi chạy 0

Đào tạo & Tài liệu 0

Hosting Pro (12 Tháng) 720,000

Tên Miền .com (12 Tháng) 390,000

TỔNG CHI PHÍ DỰ ÁN 32,110,000

VAT (10%) 3,211,000

TỔNG CỘNG 35,321,000

Lịch thanh toán:

✓ 40% - Bắt đầu dự án

✓ 60% - Hoàn thành dự án

Lưu ý quan trọng:

Mức giá trên chưa bao gồm chi phí dịch vụ hạ tầng như:
- Hosting, server (VPS), tên miền (domain)
- Các dịch vụ bên thứ ba như: SMS Brandname, Zalo Official (Zalo OA/NZS), hoặc các nền tảng tích hợp khác

IV. CHI TIẾT BÁO GIÁ
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GIAI ĐOẠN MÔ TẢ THỜI GIAN

Khởi động & Lập kế
hoạch

Thu thập yêu cầu, lập kế hoạch dự án
và thiết lập nhóm

02/06/2025 -
07/06/2025

Thiết kế giao diện phần
mềm

Wireframing, mockups và tạo hệ
thống thiết kế

09/06/2025 -
14/06/2025

Lập trình giao diện phần
mềm

Lập trình giao diện người dùng, bố
cục responsive theo file thiết kế đã
duyệt

16/06/2025 -
28/06/2025

Lập trình hệ thống xử lý hát triển API, thiết lập cơ sở dữ liệu và
cấu hình máy chủ và các hệ thống xử
lý liên quan

30/06/2025 -
12/07/2025

Tích hợp kiểm thử & điều
chỉnh

Kiểm thử phần mềm và hệ thống đã
đạt yêu cầu mong đợi

07/07/2025 -
19/07/2025

Triển khai & Khởi chạy Triển khai sản phẩm, kiểm thử cuối
cùng và bàn giao dự án

21/07/2025 -
26/07/2025

V. TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
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1. PHẠM VI BẢO HÀNH:

Hỗ trợ Kỹ thuật 12 Tháng:
Sửa lỗi miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật trong một năm sau khi khởi chạy

Cập nhật Miễn phí 3 Tháng:
Cập nhật nội dung nhỏ và điều chỉnh tính năng nhỏ không tính phí

Giám sát Bảo mật:
6 tháng giám sát bảo mật và vá lỗ hổng

Đảm bảo Hiệu suất:
Tốc độ tải trang dưới 3 giây hoặc tối ưu hóa miễn phí

2. CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI:

Đảm bảo Chất lượng:
Kiểm thử nghiêm ngặt trên tất cả thiết bị và trình duyệt trước khi bàn giao

Giao hàng Đúng hạn:
Hoàn thành dự án trong thời gian đã thỏa thuận hoặc bồi thường

Đào tạo Bao gồm:
Đào tạo đại diện hoặc cả nhóm vể cách vẫn hành và quy trình

Hỗ trợ Khẩn cấp 24/7:
Giải quyết vấn đề quan trọng trong vòng 4 giờ trong thời gian bảo hành

VI. BẢO HÀNH & CAM KẾT
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ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG

Họ tên: Cty Trường Thọ

Chức vụ:

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP

Họ tên: _______________________

Chức vụ: _______________________

Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành
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